	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Khi đun nóng protein trong dung dịch acid sẽ thu được
	 A. glucose.
	 B. hỗn hợp các amino acid.

	 C. lipid.
	 D. acid acetic.


Câu 2. Liên kết nào kết nối các amino acid trong protein?
	 A. Liên kết glycoside.
	 B. Liên kết peptide.

	 C. Liên kết ester.
	 D. Liên kết hydrogen.


Câu 3. Yếu tố nào sau đây không là nguyên nhân khiến các đoạn dây dẫn có điện trở khác nhau?
	 A. Chất liệu của dây.
	 B. Chiều dài của dây.

	 C. Tiết diện của dây.
	 D. Màu sắc của dây.


Câu 4. Thể ba nhiễm (hay tam nhiễm) là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có
   A. tất cả các cặp NST tương đồng đều có 1 chiếc
   B. tất cả các cặp NST tương đồng đều có 2 chiếc
   C. tất cả các cặp NST tương đồng đều có 3 chiếc
   D. một cặp NST nào đó có 3 chiếc, các cặp còn lại đều có 2 chiếc
Câu 5. Phép lai có khả năng tạo ít biến dị tổ hợp nhất là
A. AaBbDD  x  AaBbdd				B. AaBbDd x AaBbDd
C. AabbDd  x  aaBbdd 				D. AABBDd  x  Aabbdd                                    
Câu 6. Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn đó?
   A. Có lúc tăng, có lúc giảm tuỳ theo hiệu điện thế tăng ít hay nhiều.
   B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.
   C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.
   D. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.
Câu 7. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở suất ?
   A. Vôn (V)                   B. Ôm mét (Ωm).                  C. Ôm (Ω).             D. Paxcan ( P)  
Câu 8. Tính trạng trội là
   A. tính trạng của cơ thể khi có kiểu gen ở dạng đồng hợp trội hoặc dị hợp
   B. tính trạng luôn biểu hiện ở F1
   C. tính trạng của bố mẹ (P)
   D. tính trạng chỉ biểu hiện ở F2
Câu 9. Protein được cấu tạo từ những đơn vị nào?
	 A. Chất béo.
	 B. Amino acid.
	 C. DNA.
	 D. Glucose.


Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?
 A. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
   B. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.
   C. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.
   D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
Câu 11. Protein có nhiều trong
	 A. các loại rau xanh.
	 B. các loại quả chín.

	 C. các loại thịt, cá, trứng, sữa.
	 D. các loại củ.


Câu 12. Loại biến dị thường có lợi cho bản thân sinh vật?
   A. Đột biến số lượng NST dạng thể đa bội 		   B. Đột biến số lượng NST dạng thể dị bội
   C. Đột biến cấu trúc NST					   D. Đột biến gen
[bookmark: _Hlk193984803]PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13 : Xét các phát biểu sau về điện trở:  
A. Trong đoạn mạch các điện trở mắc song song thì điện trở tương đương luôn nhỏ hơn các điện trở thành phần.
B. Trong đoạn mạch các điện trở mắc nối tiếp thì điện trở tương đương luôn nhỏ hơn hoặc bằng các điện trở thành phần.
C. Điện trở của đoạn dây dẫn không thay đổi khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn thay đổi.
D. Dựa vào công thức R=U/I, một bạn phát biểu như sau: “Điện trở của đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua nó”
[bookmark: _Hlk179891385]Câu 14. Xét các phát biểu về tinh bột và cellulose:
A. Tinh bột và cellulose đều được tạo ra từ quá trình quang hợp của cây xanh. 
B. Tinh bột và cellulose đều có cùng công thức phân tử nên có khối lượng phân tử bằng nhau.
C. Sản phẩm thủy phân tinh bột và cellulose đều tham gia phản ứng tráng bạc.
D. Trong các loại nông sản như gạo, bắp, khoai lang, sắn thì gạo có hàm lượng tinh bột cao nhất.
	Câu 15. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Khi cho hạt vàng × hạt vàng. Hãy xác định 
    A. Hạt vàng ở P chỉ có một kiểu gen duy nhất.  
    B. Hạt xanh là gen lặn nên chỉ có kiểu gen đồng hợp lặn.  
    C. Ta viết được ba sơ đồ lai cho phép lai trên.   
    D. Tỉ lệ F1 là 100% nếu tính trạng đem lai mang gen đồng hợp.   
PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
A. Tính điện trở của  một dây dẫn hình trụ làm bằng nhôm có điện trở suất 2,8*10-8 Ωm, dài 300m và có tiết diện ngang là 3mm2 ?
B. Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn là 350 mA khi nó được mắc vào hiệu điện thế 14 V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn đó tăng thêm 75 mA thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn dây dẫn bằng bao nhiêu? 
C.Trong các tính chất vật lí sau, tinh bột và cellulose có chung bao nhiêu tính chất?
(1) chất rắn;
(2) màu trắng;
(3) dạng bột;
(4) không tan trong nước lạnh, nhưng tan trong nước nóng.
D. Ở người nam giới bình thường, sự phát sinh giao tử sẽ cho các loại giao tử như thế nào về nhiễm sắc thể giới tính? 


II. TỰ LUẬN (3 điểm).                                                          
Câu 17. (2 điểm) Cho đoạn mạch AB gồm 3 điện trở mắc nối tiếp. Biết R1= 10Ω, R2= 20Ω, R3= 30Ω, UAB = 15V.
a) Vẽ sơ đồ đoạn mạch AB trên và tính điện trở tương đương?
b) Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở?
Câu 18. (0,5 điểm). Cho 90 gam glucose lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được m gam C2H5OH. Tính giá trị của m.
Cho biết: C =12, H = 1, O =16, H = 1
Câu 19. (0,5 điểm): 
Theo Hiệp hội Hội chứng Down Quốc gia, một phụ nữ 35 tuổi có khoảng 1/350 nguy cơ mang thai một đứa trẻ mắc bệnh. Có nghĩa là 350 phụ nữ 35 tuổi sinh con thì chỉ có 1 người sinh con bị hội chứng Down. Nguy cơ  này tăng vọt lên 1/100 ở tuổi khoảng 40 và khoảng 1/30 ở tuổi 45. Hãy giải thích cơ chế sinh hội chứng Down và đưa ra lời khuyên để giảm tỉ lệ bệnh trong tự nhiên?
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